
1.Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Bệnh viện Bà Rịa

2. Địa chỉ: 686 Võ Văn Kiệt, phường Long Tâm, thành phố Bà Rịa

I. Nhân sự thực hành: 

STT
Họ và tên 

người thực hành

1 Nguyễn Thị Thảo

2 Nguyễn Thị Minh Thư

3 Phan Thị Thanh Hòa

4 Bùi Minh Tiến

5 Nguyễn Chu An

6 Chu Nguyễn Nhật Minh

7 Nguyễn Thị Thùy Trang

8 Nguyễn Anh Phú

9 Trần Tú Huê

10 Lê Thị Thủy

11 Nguyễn Thị Ngọc Lam

12 Bùi Thị Mỹ Hồng

13 Pham Thị Tuyết Ngân

14 Bùi Trương Diễm Sương

15 Nguyễn Tấn Lợi

Từ ngày 02/01/2024 đến ngày 31/12/2024

Từ ngày 02/01/2024 đến ngày 31/12/2024

Từ ngày 02/01/2024 đến ngày 30/9/2024

Từ ngày 02/01/2024 đến ngày 30/6/2024

Thời gian

đăng ký thực hành tại cơ sở thực hành

Từ ngày 01/12/2023 đến ngày 31/5/2025

Từ ngày 01/12/2023 đến ngày 31/5/2025

Từ ngày 04/12/2023 đến ngày 14/7/2024

Từ ngày 11/12/2023 đến ngày 11/6/2025

Từ ngày 08/01/2024 đến ngày 07/7/2024

Từ ngày 08/01/2024 đến ngày 07/7/2024

Từ ngày 16/01/2024 đến ngày 16/4/2024

Từ ngày 22/01/2024 đến ngày 22/7/2024

Từ ngày 22/01/2024 đến ngày 22/7/2024

Ngoài BV

Ngoài BV

Ngoài BV

Từ ngày 29/02/2024 đến ngày 03/7/2024

Từ ngày 22/02/2024 đến ngày 21/4/2024 Ngoài BV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH  
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(Đính kèm Quyết định số               /QĐ-BVBR ngày        tháng        năm 2024 của Bệnh viện Bà Rịa)

Ngoài BV

Ghi chú

Nhân viên mới

Nhân viên mới

Ngoài BV

Ngoài BV

Nhân viên mới

Nhân viên mới

Nhân viên mới

Ngoài BV

Ngoài BV

Ngoài BV



16 Trịnh Văn Nam

17 Phan Thị Thanh Huyền

18 Nguyễn Thị Kiều Diễm

19 Nguyễn Trác Nhiên

20 Đỗ Đức Mạnh

II. Nhân sự bổ sung:

STT Họ và tên người làm việc
Văn bằng chuyên 

môn

Thời gian đăng ký làm việc tại 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Vị trí việc làm Kể từ ngày

1 Cao Lê Thuần
Cử nhân Công nghệ 

thông tin

07h00-11h30; 13h30-17h00, từ 

Thứ Hai đến Thứ Sáu

Thời gian trực và Thời gian điều 

động

Kỹ sư - Nhân viên

- Phòng CNTT
12/1/2023

2 Hà Hoàng Nhân
Cử nhân An toàn 

thông tin

07h00-11h30; 13h30-17h00, từ 

Thứ Hai đến Thứ Sáu

Thời gian trực và Thời gian điều 

động

Kỹ sư - Nhân viên

- Phòng CNTT
12/1/2023

3 Nguyễn Thị Thảo Bác sĩ Y khoa

07h00-11h30; 13h30-17h00, từ 

Thứ Hai đến Thứ Sáu

Thời gian trực và Thời gian điều 

động

Bác sĩ - Nhân viên

- Khoa Nội TH
12/1/2023

4 Nguyễn Thị Minh Thư Bác sĩ Y khoa

07h00-11h30; 13h30-17h00, từ 

Thứ Hai đến Thứ Sáu

Thời gian trực và Thời gian điều 

động

Bác sĩ - Nhân viên

- Khoa Nội TMLH
12/1/2023

5 Nguyễn Thị Thùy Trang Cử nhân Điều dưỡng

07h00-11h30; 13h30-17h00, từ 

Thứ Hai đến Thứ Sáu

Thời gian trực và Thời gian điều 

động

Điều dưỡng - Nhân viên

- Khoa HSTC&CĐ
1/2/2024

Ngoài BV

Nhân viên mới

Nhân viên mới

Từ ngày 12/03/2024 đến ngày 12/05/2024

Từ ngày 19/02/2024 đến ngày 19/11/2024

Từ ngày 01/03/2024 đến ngày 28/02/2025

Từ ngày 01/03/2024 đến ngày 28/02/2025

Ngoài BV

Ngoài BVTừ ngày 06/03/2024 đến ngày 06/06/2024



6 Nguyễn Chu An Bác sĩ Y khoa

07h00-11h30; 13h30-17h00, từ 

Thứ Hai đến Thứ Sáu

Thời gian trực và Thời gian điều 

động

Bác sĩ - Nhân viên

- Khoa Ngoại TK
1/2/2024

7 Nguyễn Mạnh Hà Bác sĩ Y khoa

07h00-11h30; 13h30-17h00, từ 

Thứ Hai đến Thứ Sáu

Thời gian trực và Thời gian điều 

động

Bác sĩ - Nhân viên

- Phòng KHTH
1/2/2024

8 Chu Nguyễn Nhật Minh Bác sĩ Y khoa

07h00-11h30; 13h30-17h00, từ 

Thứ Hai đến Thứ Sáu

Thời gian trực và Thời gian điều 

động

Bác sĩ - Nhân viên

- Ngoại TH
1/2/2024

9 Nguyễn Thị Kiều Diễm Bác sĩ Y khoa

07h00-11h30; 13h30-17h00, từ 

Thứ Hai đến Thứ Sáu

Thời gian trực và Thời gian điều 

động

Bác sĩ - Nhân viên

- Nhi
3/1/2024

10 Phan Thị Thanh Huyền Bác sĩ Y khoa

07h00-11h30; 13h30-17h00, từ 

Thứ Hai đến Thứ Sáu

Thời gian trực và Thời gian điều 

động

Bác sĩ - Nhân viên

- Phụ sản
3/1/2024

11 Trịnh Minh Tuấn Kỹ sư Tin học

07h00-11h30; 13h30-17h00, từ 

Thứ Hai đến Thứ Sáu

Thời gian trực và Thời gian điều 

động

Kỹ sư - Nhân viên

- Phòng CNTT
3/1/2024

12 Phạm Thái Hùng

07h00-11h30; 13h30-17h00, từ 

Thứ Hai đến Thứ Sáu

Thời gian trực và Thời gian điều 

động

Bảo vệ - Nhân viên

- Phòng HCQT
3/1/2024

III. Nhân sự Điều chỉnh:

STT Họ và tên người làm việc
Văn bằng chuyên 

môn

Thời gian đăng ký làm việc tại 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Vị trí việc làm Ghi chú



1 Đặng Khắc Thái Định Kỹ sư vật lý y sinh

07h00-11h30; 13h30-17h00, từ 

Thứ Hai đến Thứ Sáu

Thời gian trực và Thời gian điều 

động

Kỹ sư - Phó phòng - 

Phòng VTTBYT 

(Bổ nhiệm Phó phòng 

12/10/2023)

IV. Nhân sự ngưng làm việc:

STT Họ và tên người làm việc
Văn bằng chuyên 

môn

Thời gian đăng ký làm việc tại 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Vị trí việc làm Kể từ ngày

1 Phạm Thị Ái Nhân Kế toán trung cấp

07h00-11h30; 13h30-17h00, từ 

Thứ Hai đến Thứ Sáu

Thời gian trực và Thời gian điều 

động

Kế toán - Nhân viên - 

Phòng TCKT
15/12/2023

2 Nguyễn Hữu Chiến

07h00-11h30; 13h30-17h00, từ 

Thứ Hai đến Thứ Sáu

Thời gian trực và Thời gian điều 

động

Bảo vệ - Nhân viên - 

Phòng HCQT
01/02/2024

3 Bùi Quan Tuấn Thạc sỹ kinh tế

07h00-11h30; 13h30-17h00, từ 

Thứ Hai đến Thứ Sáu

Thời gian trực và Thời gian điều 

động

Chuyên viên - Trưởng 

phòng - Phòng HCQT
01/02/2024

                                                                                 Thành phố Bà Rịa, ngày          tháng          năm 2024

                                                                                Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở 

                                                                                    khám bệnh, chữa bệnh

                                                                                       Dương Thanh
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